PHÒNG GD&ĐT HUYỆN GIA LÂM
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 – Năm học 2011-2012
Môn thi : VẬT LÝ

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
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Câu 1: (4 điểm):

Hình 1 là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế của 2 dây dẫn khác nhau. 

a. Hãy chứng tỏ trên hình vẽ và so sánh:
· Cường độ dòng điện qua mỗi dây khi hiệu điện thế giữa hai đầu của chúng là như nhau?

· Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi dây khi cường độ dòng điện qua 2 dây là như nhau.

b. Dây dẫn nào có điện trở lớn hơn? Tại sao?

Câu 2: (3 điểm) 


Để có một lượng nước ấm ở nhiệt độ 350C người phải mất 2,5 phút để đồng thời rót nước từ một bình nước sôi ở điều kiện thường và xả nước từ một vòi có nhiệt độ 200C vào một thùng đang chứa 10Kg nước có nhiệt độ 250C. Lưu lượng nước chảy từ bình và vòi nước là như nhau, xác định lưu lượng nước từ bình nước đun sôi vào thùng nước.
Câu 3: (5 điểm)


Cho mạch điện như hình 2. Biết: R1 = 0,4(; R2 = 0,6 (; R3 là một biến trở làm bằng 1 dây dẫn có điện trở suất 0,4.10-6
[image: image20.bmp]m, tiết diện 0,5mm2, dài 10 m; điện trở của vôn kế rất lớn, điện trở ămpe kế và dây nối không đáng kể; UAB không đổi.
1. Khi con chạy ở chính giữa biến trở vôn kế chỉ 10,4V. Số chỉ ăm pe kế và hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch là bao nhiêu?
2. Xác định vị trí C trên biến trở R3 để công suất trên toàn mạch là cực đại. Tính giá trị cực đại đó.
Câu 4: (4 điểm)


Hình 3 là một bình thông nhau có ba nhánh, đựng nước. Đổ vào nhánh A một lượng thủy ngân (có tấm màng rất mỏng ngăn không cho TN chìm vào nước), độ cao 8cm; đổ vào nhánh B một lượng dầu, độ cao 20cm .
Cho dHg = 136000 N/m3, dH2O = 10000 N/m3, ddầu = 8000N/m3.
1. So sánh mực chất lỏng trong 3 nhánh? Giải thích ?

2. Tính độ chênh lệch (tính từ mặt thoáng ) của mực chất lỏng ở mỗi nhánh?

2.  Tính độ chênh lệch mực nước ở nhánh B và nhánh C?

Câu 5:  (4 điểm)

Cho mạch điện như hình 4. Biết R1 = 40
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, R2 = 200
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, R3 = 80
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, UAB không đổi; các ampe kế và dây nối có điện trở  không đáng kể. Khi K1 đóng, K2 mở ămpe kế A1 chỉ 1,25A.

1. Xác định số chỉ các ampe kế khi:

a) K1 mở, K2 đóng.

b) K1 và K2 đều đóng.

2. K1 và K2 đều đóng; thay ămpe kế A1 bằng 1 vôn kế có điện trở rất lớn. Tính số chỉ của vôn kế và ăm pe kế.

HD CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 – Năm học 2011-2012
Môn thi : VẬT LÝ

Câu 1: (4 điểm):

a.Vẽ được hình:
1 điểm
1a – Với U như nhau:

Chỉ rõ: Từ  hình 1a, với hiệu điện thế U1 = U2 có thể thấy rõ I2 > I1. 
0.5 điểm
1b – Với I như nhau:

Chỉ rõ: Từ hình 1b, với I1 = I2 có thể thấy rõ U2 < U1.
0.5 điểm

b. Dây đẫn 1 có điện trở lớn hơn:
0.5 điểm

Ta có: R1 = 
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0.5 điểm
Từ hình 1a: U1 = U2 ; và I2 > I1 →R1 < R2
1 điểm
Câu 2: (3 điểm) 

Viết đủ, đúng các phương trình tỏa – thu nhiệt:
1 điểm

Lập luận: Bỏ qua sự tỏa nhiệt ra thùng chứa và môi trường 
0.5 điểm

→ Viết phương trình cần bằng nhiệt:
0.5 điểm

Thay số, tính:
65m-15m=10x10  m=100/50 m=2kg
0.5 điểm
Kết quả: v=2/2,5=0.8kg /ph → Kết kuận
0.5 điểm
Câu 3: (5 điểm)

1. 
-  Điện trở của dây làm biến trở:
0.5 điểm
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- Lập luận hoặc vẽ hình đúng: 
0.5 điểm
Tính:
Công thức: 
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0.5 điểm
Lập luận: Khi con chạy C ở chính giữa R3 ta có: 
[image: image9.wmf]W

=

=

4

32

31

R

R

 
0.25 điểm
Thay số và tính: ( 
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0.5 điểm
Cường độ dòng điện qua mạch chính là: 
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0.25 điểm
Số chỉ Ămpe kế: IA=I31=
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0.25 điểm
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch: UAB = U1 + U23 

→ UV= IR1 + U23 = 12V
0.25 điểm
2. Công suất tiêu thụ điện của toàn mạch điện: 
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0.5 điểm
Lập luận:
0.5 điểm
Vì R1 và R2 không đổi nên Pmax  Khi RCB = 0 ( Pmax khi con chạy C của biến trở R3 ở sát đầu bên trái hoặc bên phải của biên trở.

Khi đó công suất của mạch là: 
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0.5 điểm
Câu 4: (4 điểm)

1/ So sánh mực chất lỏng : 
1 điểm


Vì áp suất chất lỏng tỷ lệ với độ cao và trọng lượng riêng của chất lỏng hơn nữa trong bình thông nhau áp suất chất lỏng gây ra ở các nhánh luôn bằng nhau.

Ta có: dHg = 136000 N/m3 > dH2O = 10000 N/m3 > ddầu = 8000 N/m3  
(  h(thuỷ ngân) < h( nước ) < h (dầu )

2/ Tính độ chênh lệch (tính từ mặt thoáng ) của mực chất lỏng 

Hình vẽ:
0.5 điểm
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Xét  tại các điểm M , N , E trong hình vẽ:
0,5 điểm
ta có :

· PM = h . dHg                      (1)

· PN = 20 . ddầu + h’. dH2O     (2)

· PE = h”. dH2O                      (3) . 

Trong bình thông nhau ở cùng độ cao P như nhau:
0.5 điểm
→ PM = PE   (   h” = 
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+ Tương tự: PM = PN  (   = ( h.dHg - 20.ddầu ) : dH2O  
0.25 điểm
( h’ = (8.136000-20.8000):10000 = 92,8cm
(  Độ chênh lệch (tính từ mặt thoáng ) của mực chất lỏng ở mỗi nhánh là:

hCA =  h” - h = 108,8-8 =100,8cm 
0.25 điểm

hBA = ( 20 + h’ ) -h  = 20+92,8-8=104,8cm  
0.25 điểm

hBC = ( 20 + h’ ) - h” = 20+92,8 – 108,8 = 4cm
0.25 điểm
3. Tính độ chênh lệch mực nước ở nhánh B và nhánh C:


hH2OCB = h”-h’  = 108,8-92,8 = 16cm
0.5 điểm
Câu5:  (4 điểm)

1. Khi K1 đóng, K2 mở: (Lập luân 0.5 điểm; tính 0,5 điểm)
1 điểm

Chỉ có R3 và Ampe kế A1 tham gia vào mạch điện: 

UAB = R = I3R3 = 1,25.80= 100V

a. Khi K1 mở, K2 đóng: 
Chỉ có R1 và Ampe kế A2 tham gia vào mạch điện: 
0.25 điểm
Số chỉ ămpe kế A1 =0
0.25 điểm
Số chỉ ămpe kế A2: 
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0.25 điểm
b. K1 và K2 đều đóng: 


Mạch điên lúc này gồm 3 điện trở mắc song song:

Ta có: 
I3 = 1,25A
0.25 điểm

I1 = 2,5A
0.25 điểm
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0.25 điểm
+ Ampe kế A1 chỉ: 
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=1,75A
0.25 điểm
+ Ampe kế A2 chỉ:
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 = 2,75A
0.25 điểm
2. K1 và K2 đều đóng; thay ămpe kế A1 bằng 1 vôn kế có điện trở rất lớn:

Khi đó mạch điện gồm R1 //((R2//R3) nt vôn kế) 
0,25 điểm

( Dòng điện hầu như không qua R2 và R3 
0,25 điểm
( Vôn kế chỉ hiệu điện thế giữa 2 đầu cả đoạn mạch: UV=100V
0,25 điểm
Ămpe kế A2chỉ dòng điện qua R1: IA = I1 = 2,5A.
0,25 điểm
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